
DANH SÁCH CẤP BẰNG CỬ NHÂN

Stt Họ và tên Ngày sinh Xếp loại TN Số hiệu văn bằng Số vào sổ gốc cấp 
văn bằng Ghi chú

1
La Thị Thanh 19/01/1990 Khá

TQUA000534
VLVH2020/119 2018

2
Sằm Thị Hạnh 20/10/1990 Giỏi

TQUA000535
VLVH2020/120 2018

3
La Văn Đông 21/5/1987 Giỏi

TQUA000536
VLVH2020/121 2018

4
Lê Thị Anh 12/7/1990 Giỏi

TQUA000537
VLVH2020/122 2018

5
Đỗ Thị Quế 26/7/1991 Giỏi

TQUA000538
VLVH2020/123 2018

6
Hồ Thị Cách 19/01/1992 Giỏi

TQUA000539
VLVH2020/124 2018

7
Phạm Thị Thúy 13/6/1992 Giỏi

TQUA000540
VLVH2020/125 2018

8
Đỗ Hữu Thân 16/7/1991 Khá

TQUA000541
VLVH2020/126 2018

9
Trúc Hồng Loan 17/4/1993 Giỏi

TQUA000542
VLVH2020/127 2018

10
Đàm Thị Vân Anh 08/10/1993 Khá

TQUA000543
VLVH2020/128 2018

11
Phạm Thị Hạnh 23/11/1993 Khá

TQUA000544
VLVH2020/129 2018

12
Đỗ Thị Cẩm Tú 21/7/1993 Khá

TQUA000545
VLVH2020/130 2018

13
Nguyễn Văn Tiến 05/10/1991 Khá

TQUA000546
VLVH2020/131 2018



Stt Họ và tên Ngày sinh Xếp loại TN Số hiệu văn bằng Số vào sổ gốc cấp 
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14
Phạm Thị Thủy 23/01/1994 Giỏi

TQUA000547
VLVH2020/132 2018

15
Vũ Thị Ánh 12/11/1994 Giỏi

TQUA000548
VLVH2020/133 2018

16
Phạm Thị Hiền 14/4/1994 Khá

TQUA000549
VLVH2020/134 2018

17
Phạm Thúy Hằng 17/02/1994 Giỏi

TQUA000551
VLVH2020/135 2018

18
Đỗ Thị Phương 07/12/1994 Giỏi

TQUA000552
VLVH2020/136 2018

19
Dương Thị Hằng 12/4/1994 Khá

TQUA000553
VLVH2020/137 2018

20
Phạm Thị Thu 07/9/1995 Khá

TQUA000554
VLVH2020/138 2018

21
Nguyễn Thị Yến Hoa 16/4/1995 Khá

TQUA000555
VLVH2020/139 2018

22
Đặng Thị Thu 12/9/1996 Khá

TQUA000556
VLVH2020/140 2018

23
Phạm Quyền Quý 11/3/1995 Khá

TQUA000557
VLVH2020/141 2018

24
Nguyễn Minh Phương 23/10/1996 Khá

TQUA000558
VLVH2020/142 2018

25
Đặng Thúy Kiều 21/01/1995 Giỏi

TQUA000559
VLVH2020/143 2018

26
Nguyễn Tùng Dương 13/8/1996 Khá

TQUA000560
VLVH2020/144 2018
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27
Trần Thị Dung 01/02/1996 Giỏi

TQUA000561
VLVH2020/145 2018

28
Phạm Ngọc Ánh 23/12/1996 Khá

TQUA000562
VLVH2020/146 2018

29
Hà Lê Kiều Trang 14/11/1996 Khá

TQUA000563
VLVH2020/147 2018

30
Phạm Huyền Trang 16/8/1997 Khá

TQUA000564
VLVH2020/148 2018

31
Hà Thị Hoàn 02/7/1990 Giỏi

TQUA000565
VLVH2020/149 2018

32
Hoàng Thị Vui 26/9/1987 Giỏi

TQUA000566
VLVH2020/150 2018

33
Nguyễn Thị Thơ 14/11/1975 Giỏi

TQUA000567
VLVH2020/151 2018

34
Hoàng Thị Nghĩa 26/6/1988 Giỏi

TQUA000568
VLVH2020/152 2018

35
Triệu Thị Kim Nhung 06/11/1983 Khá

TQUA000569
VLVH2020/153 2018

36
Nguyễn Thị Nga 14/4/1975 Giỏi

TQUA000570
VLVH2020/154 2018

37
Hoàng Mạnh Hùng 05/12/1975 Khá

TQUA000571
VLVH2020/155 2018

38
Nguyễn Thị Thu Huyền 22/10/1983 Khá

TQUA000572
VLVH2020/156 2018

39
Lê Thị Hải 06/02/1985 Giỏi

TQUA000573
VLVH2020/157 2018
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40
Nguyễn Thị Huyền 01/10/1985 Giỏi

TQUA000574
VLVH2020/158 2018

41
Phạm Thị Thủy 05/01/1984 Giỏi

TQUA000575
VLVH2020/159 2018

42
Đinh Trần Anh 25/9/1992 Khá

TQUA000576
VLVH2020/160 2018

43
Ma Thị Mến 27/4/1987 Giỏi

TQUA000529
VLVH2020/161 2018

44
Nông Văn Võ 15/10/1987 Khá

TQUA000578
VLVH2020/162 2018

45
Trần Thị Thêm 26/9/1990 Giỏi

TQUA000579
VLVH2020/163 2018

46
Đào Thị Vân Anh 19/10/1976 Khá

TQUA000580
VLVH2020/164 2018

47
Đỗ Thị Dịu 13/7/1976 Giỏi

TQUA000581
VLVH2020/165 2018

48
Nguyễn Thanh Thủy 29/7/1974 Giỏi

TQUA000582
VLVH2020/166 2018

49
Đinh Văn Dũng 17/5/1992 Khá

TQUA000583
VLVH2020/167 2018

50
Trịnh Thị Tâm 05/6/1989 Khá

TQUA000584
VLVH2020/168 2018

51
Lương Thị Tuyết 15/3/1993 Giỏi

TQUA000585
VLVH2020/169 2018

52
Phạm Minh Hảo 25/9/1994 Khá

TQUA000586
ĐHCQ2020/331 2017
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53
Lê Quang Huy 15/10/1991 Khá

TQUA000587
ĐHCQ2020/332 2017

54
Nguyễn Thị Diệu Thủy 21/9/1990 Khá

TQUA000588
ĐHCQ2020/333 2017
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